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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu) 

Câu 1. Bà Q viết bài đăng báo bày tỏ lòng tri ân đối với các nhân viên y tế đã luôn tiên phong trong việc phòng chống Covid – 19. Bà Q đã 
thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Kiểm soát thông tin. B. Thông cáo báo chí. C. Tự do ngôn luận. D. Đối thoại trực tuyến. 
Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. Cha mẹ được quyền đánh con khi con hư. 
B. Ông bà được đánh để dạy bảo cháu. 
C. Bất kì ai cũng không được quyền đánh người khác. 
D. Chỉ những người có đủ thẩm quyền mới được đánh người khác. 

Câu 3. Không ai được bóc, mở, thu giữ, tiêu hủy thư của người khác là đề cập đến 
A. ý nghĩa của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
B. trách nhiệm của công dân về đời sống riêng tư. 
C. nội dung của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
D. khái niệm của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 

Câu 4. Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình 
gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. 
C. Được bảo hộ về sức khỏe. 
D. Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân. 

Câu 5. Đặt camera, ống nhòm quan sát nhà người khác là vi phạm quyền 
A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 
B. quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 
C. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
D. quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự. 

Câu 6. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là biểu hiện của 
quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do báo chí. B. Quyền tự do ngôn luận. 
C. Quyền văn hóa – xã hội. D. Quyền tự do chính trị. 

Câu 7. Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi chơi điện tử nên đã đưa cho chồng 
xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về sức khỏe. 
B. Bất khả xâm phạm về tài sản. 
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 
D. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín. 

Câu 8. Trường hợp thực hiện bầu cử nào dưới đây đúng với quy định của pháp luật? 
A. Cha mẹ nhờ con đã đủ 18 tuổi đi bầu cử thay. 
B. Không tự viết được thì nhờ người viết phiếu bầu và tự bỏ phiếu vào hòm phiếu kín. 
C. Vận động bạn bè, người thân bỏ phiếu cho một người. 
D. Mang phiếu về nhà hỏi ý kiến của người nhà rồi quay lại điểm bầu cử để bỏ phiếu. 

Câu 9. Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
C. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó chuẩn bị 
thực hiện 

A. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. B. hành vi phạm tội. 
C. tội phạm quả tang. D. cách li y tế theo quy định. 

Câu 11. Anh A là nhân viên chuyển phát của bưu điện. Trong quá trình làm việc anh phát hiện có một gói bưu phẩm được chuyển dưới 
hình thức thu hộ với số tiền khá cao. Vì tò mò nên anh đã tự ý mở gói bưu phẩm ra xem. Việc làm này của anh A đã xâm phạm đến quyền 
nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được bảo đảm đời sống riêng tư của cá nhân. 
B. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
D. Quyền bí mật về đời tư của công dân. 

Câu 12. Chạy xe máy ngược chiều gây thương tích cho người khác là hành vi xâm phạm đến quyền 
A. bất khả xâm phạm về thân thể. B. bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
C. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. D. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 



Câu 13. Trường hợp nào sau đây, công an bắt người mà không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
A. Một nhóm người đang cãi nhau ở nơi công cộng. 
B. Một người đang phê bình người khác trước tập thể. 
C. Một người đang móc túi lấy ví tiền của người khác. 
D. Nghi ngờ người khác tự ý vào chỗ ở của mình. 

Câu 14. Không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác là nội dung của quyền nào sau đây? 
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
B. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng. 
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 15. Trong các quyền sau, quyền nào thuộc hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta? 
A. Quyền khiếu nại. B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
C. Quyền tố cáo. D. Quyền bầu cử, ứng cử. 

Câu 16. Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
A. Công an vào khám nhà khi có lệnh của Tòa án. 
B. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhà đi vắng. 
C. Chủ trọ phá khóa vào để chữa cháy khi người thuê trọ không có mặt. 
D. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ. 

Câu 17. Quy định mỗi cử tri có một phiếu bầu và mỗi lá phiếu có giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào? 
A. Bình đẳng. B. Bỏ phiếu kín. C. Trực tiếp. D. Phổ thông. 

Câu 18. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân được thực hiện theo cơ chế nào? 
A. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và gián tiếp”. B. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. 
C. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” D. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Câu 19. Thấy ông K đốt rừng phòng hộ để làm nương rẫy, ông S nhân viên hạt kiểm lâm bắt và giữ ông K tại đơn vị với sự đồng ý của 
ông M là Hạt trưởng lúc này đang đi công tác xa. Sau ba ngày, chị Q là người dân sống gần đó phát hiện ông K bị giam trong nhà kho của 
hạt kiểm lâm nên đã báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Ông S và ông M. B. Ông S và chị Q. 
C. Ông K, ông M và ông S. D. Ông K, ông S và chị Q. 

Câu 20. N và H trèo vào nhà ông K ăn trộm. Ông K và vợ là bà S bắt được H, còn N chạy thoát. Ông K nhốt H vào nhà kho rồi sai hai con là M và T 
xuống canh gác. Vì tức giận nên M và T đã xông vào đánh H bị thương nặng. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe 
của công dân? 

A. M, T. B. Ông K và bà S. C. H và N. D. M, T , ông K và bà S. 
Câu 21. Trước khi ban hành Hiến pháp 2013, Nhà nước ta đã đưa ra bản Dự thảo Hiến pháp để thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân. Việc 
nhân dân tham gia góp ý kiến vào bản Dự thảo Hiến pháp là thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Quyền góp ý xây dựng đất nước. B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
C. Quyền tự do dân chủ. D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 22. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh T bị đau chân nên sau khi tự viết phiếu bầu rồi nhờ anh N giúp 
mình bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng bị anh N từ chối. Chị H đã nhận lời giúp anh T và phát hiện anh T bầu cho đối thủ của chị gái mình. 
Chị H nhờ và được anh T đồng ý sửa lại phiếu theo ý của chị rồi chị bỏ phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc 
bầu cử bỏ phiếu kín? 

A. Anh N và chị H. B. Anh T, chị H và anh N.  
C. Anh T và anh N. D. Anh T và chị H. 

Câu 23. Anh K Chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời họp cho bà A mặc dù bà A có tên trong danh sách họp bàn về phương án xây dựng 
đường liên thôn. Mặc dù vậy, cô N là thư kí cuộc họp đã ghi vào biên bản nội dung bà A có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát 
hiện điều này, anh M đã lớn tiếng phê phán nên bị anh P là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham 
gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 

A. Anh K, anh P và anh M. B. Anh P, anh K và cô N. 
C. Anh K, cô N và anh M. D. Anh M, cô N và anh P. 

Câu 24. Ngày 22/5/2026, Việt Nam sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới 
đây đủ điều kiện được ứng cử ? 

A. 21/5/2005.  B. 21/5/2008. C. 24/5/2005. D. 21/4/2006. 
B. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu) 

Câu 1. Ông Y trưởng công an xã là bạn thân của ông K, do nghi ngờ ông X lấy cắp chiếc máy tính xách tay của mình, ông K đã báo với ông 

Y, ông Y ngay lập tức ra lệnh cho P và Q đến nhà mời ông X về cơ quan. Ông X không chịu đi nên bị P đánh bị thương ở tay, sau đó P và Q 

bắt trói đem về cơ quan. P và Q đã cùng xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào của ông X? (1 điểm) 

Câu 2. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ y tế, sau khi điều trị khỏi Covid – 19 tại nhà thì anh K đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm của bản thân 

về việc điều trị F0 tại nhà lên trang cá nhân. Anh K đã sử dụng quyền tự do cơ bản nào của công dân? (1 điểm) 

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo những nguyên tắc nào? (1 điểm) 

Câu 4. Để giảm áp lực cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, kết nối các quận trung tâm của thủ đô với khu vực phía đông của thành 

phố nên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Thành phố hiện đang lấy ý kiến của người dân về 

kiến trúc của cây cầu. Việc nhân dân thủ đô tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về kiến trúc của cây cầu là thể hiện quyền dân chủ nào 

của công dân? (1 điểm) 

                                -----------------------------------Hết ----------------------------- 
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu) 

Câu 1. Không ai được bóc, mở, thu giữ, tiêu hủy thư của người khác là đề cập đến 
A. ý nghĩa của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
B. khái niệm của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
C. trách nhiệm của công dân về đời sống riêng tư. 
D. nội dung của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 

Câu 2. Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 
C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. D. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 

Câu 3. Không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác là nội dung của quyền nào sau đây? 
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
C. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng. 
D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 4. Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi chơi điện tử nên đã đưa cho chồng 
xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về sức khỏe. 
B. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín. 
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 
D. Bất khả xâm phạm về tài sản. 

Câu 5. Trường hợp nào sau đây, công an bắt người mà không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
A. Một người đang móc túi lấy ví tiền của người khác. 
B. Nghi ngờ người khác tự ý vào chỗ ở của mình. 
C. Một người đang phê bình người khác trước tập thể. 
D. Một nhóm người đang cãi nhau ở nơi công cộng. 

Câu 6. Chạy xe máy ngược chiều gây thương tích cho người khác là hành vi xâm phạm đến quyền 
A. bất khả xâm phạm về thân thể. B. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
C. bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 7. Quy định mỗi cử tri có một phiếu bầu và mỗi lá phiếu có giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào? 
A. Bỏ phiếu kín. B. Phổ thông. C. Bình đẳng. D. Trực tiếp. 

Câu 8. Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
A. Công an vào khám nhà khi có lệnh của Tòa án. 
B. Chủ trọ phá khóa vào để chữa cháy khi người thuê trọ không có mặt. 
C. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ. 
D. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhà đi vắng. 

Câu 9. Anh A là nhân viên chuyển phát của bưu điện. Trong quá trình làm việc anh phát hiện có một gói bưu phẩm được chuyển dưới hình 
thức thu hộ với số tiền khá cao. Vì tò mò nên anh đã tự ý mở gói bưu phẩm ra xem. Việc làm này của anh A đã xâm phạm đến quyền nào 
dưới đây của công dân? 

A. Quyền được bảo đảm đời sống riêng tư của cá nhân. 
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
C. Quyền bí mật về đời tư của công dân. 
D. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 

Câu 10. Đặt camera, ống nhòm quan sát nhà người khác là vi phạm quyền 
A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 
B. quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 
C. quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự. 
D. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 11. Trong các quyền sau, quyền nào thuộc hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta? 
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. B. Quyền tố cáo. 
C. Quyền khiếu nại. D. Quyền bầu cử, ứng cử. 

Câu 12. Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình 
gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. 
B. Được bảo hộ về sức khỏe. 
C. Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân. 
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 13. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là biểu hiện của 
quyền nào dưới đây? 



A. Quyền tự do báo chí. B. Quyền tự do ngôn luận. 
C. Quyền tự do chính trị. D. Quyền văn hóa – xã hội. 

Câu 14. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 
A. Bất kì ai cũng không được quyền đánh người khác. 
B. Cha mẹ được quyền đánh con khi con hư. 
C. Ông bà được đánh để dạy bảo cháu. 
D. Chỉ những người có đủ thẩm quyền mới được đánh người khác. 

Câu 15. Bà Q viết bài đăng báo bày tỏ lòng tri ân đối với các nhân viên y tế đã luôn tiên phong trong việc phòng chống Covid – 19. Bà Q 
đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Kiểm soát thông tin. B. Thông cáo báo chí. C. Tự do ngôn luận. D. Đối thoại trực tuyến. 
Câu 16. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó chuẩn bị 
thực hiện 

A. cách li y tế theo quy định. B. hành vi phạm tội. 
C. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. D. tội phạm quả tang. 

Câu 17. Trường hợp thực hiện bầu cử nào dưới đây đúng với quy định của pháp luật? 
A. Vận động bạn bè, người thân bỏ phiếu cho một người. 
B. Không tự viết được thì nhờ người viết phiếu bầu và tự bỏ phiếu vào hòm phiếu kín. 
C. Cha mẹ nhờ con đã đủ 18 tuổi đi bầu cử thay. 
D. Mang phiếu về nhà hỏi ý kiến của người nhà rồi quay lại điểm bầu cử để bỏ phiếu. 

Câu 18. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh T bị đau chân nên sau khi tự viết phiếu bầu rồi nhờ anh N giúp 
mình bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng bị anh N từ chối. Chị H đã nhận lời giúp anh T và phát hiện anh T bầu cho đối thủ của chị gái mình. 
Chị H nhờ và được anh T đồng ý sửa lại phiếu theo ý của chị rồi chị bỏ phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc 
bầu cử bỏ phiếu kín? 

A. Anh N và chị H. B. Anh T và anh N. 
C. Anh T và chị H. D. Anh T, chị H và anh N.  

Câu 19. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân được thực hiện theo cơ chế nào? 
A. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và gián tiếp”. B. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” 
C. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. D. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Câu 20. Anh K Chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời họp cho bà A mặc dù bà A có tên trong danh sách họp bàn về phương án xây dựng 
đường liên thôn. Mặc dù vậy, cô N là thư kí cuộc họp đã ghi vào biên bản nội dung bà A có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát 
hiện điều này, anh M đã lớn tiếng phê phán nên bị anh P là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham 
gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 

A. Anh K, anh P và anh M. B. Anh P, anh K và cô N. 
C. Anh M, cô N và anh P. D. Anh K, cô N và anh M. 

Câu 21. Thấy ông K đốt rừng phòng hộ để làm nương rẫy, ông S nhân viên hạt kiểm lâm bắt và giữ ông K tại đơn vị với sự đồng ý của 
ông M là Hạt trưởng lúc này đang đi công tác xa. Sau ba ngày, chị Q là người dân sống gần đó phát hiện ông K bị giam trong nhà kho của 
hạt kiểm lâm nên đã báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Ông K, ông M và ông S. B. Ông S và chị Q. 
C. Ông S và ông M. D. Ông K, ông S và chị Q. 

Câu 22. N và H trèo vào nhà ông K ăn trộm. Ông K và vợ là bà S bắt được H, còn N chạy thoát. Ông K nhốt H vào nhà kho rồi sai hai con là M và T 
xuống canh gác. Vì tức giận nên M và T đã xông vào đánh H bị thương nặng. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe 
của công dân? 

A. M, T. B. M, T , ông K và bà S. C. H và N. D. Ông K và bà S. 
Câu 23. Ngày 22/5/2026, Việt Nam sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới 
đây đủ điều kiện được ứng cử ? 

A. 21/4/2006. B. 21/5/2005.  C. 24/5/2005. D. 21/5/2008. 
Câu 24. Trước khi ban hành Hiến pháp 2013, Nhà nước ta đã đưa ra bản Dự thảo Hiến pháp để thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân. Việc 
nhân dân tham gia góp ý kiến vào bản Dự thảo Hiến pháp là thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. B. Quyền góp ý xây dựng đất nước. 
C. Quyền tự do ngôn luận. D. Quyền tự do dân chủ. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu) 

Câu 1. Ông Y trưởng công an xã là bạn thân của ông K, do nghi ngờ ông X lấy cắp chiếc máy tính xách tay của mình, ông K đã báo với ông 

Y, ông Y ngay lập tức ra lệnh cho P và Q đến nhà mời ông X về cơ quan. Ông X không chịu đi nên bị P đánh bị thương ở tay, sau đó P và Q 

bắt trói đem về cơ quan. P và Q đã cùng xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào của ông X? (1 điểm) 

Câu 2. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ y tế, sau khi điều trị khỏi Covid – 19 tại nhà thì anh K đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm của bản thân 

về việc điều trị F0 tại nhà lên trang cá nhân. Anh K đã sử dụng quyền tự do cơ bản nào của công dân? (1 điểm) 

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo những nguyên tắc nào? (1 điểm) 

Câu 4. Để giảm áp lực cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, kết nối các quận trung tâm của thủ đô với khu vực phía đông của thành 

phố nên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Thành phố hiện đang lấy ý kiến của người dân về 

kiến trúc của cây cầu. Việc nhân dân thủ đô tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về kiến trúc của cây cầu là thể hiện quyền dân chủ nào 

của công dân? (1 điểm) 

                               -----------------------------------Hết ----------------------------- 



SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN 

 

Mã đề: 903  

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2021 – 2022  

Môn: GDCD 12 

Thời gian làm bài: 45 phút  
 

Họ và tên thí sinh:............................................... Số báo danh: ............................. 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu) 

Câu 1. Bà Q viết bài đăng báo bày tỏ lòng tri ân đối với các nhân viên y tế đã luôn tiên phong trong việc phòng chống Covid – 19. Bà Q đã 
thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Đối thoại trực tuyến. B. Tự do ngôn luận. C. Thông cáo báo chí. D. Kiểm soát thông tin. 
Câu 2. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó chuẩn bị 
thực hiện 

A. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. B. cách li y tế theo quy định. 
C. hành vi phạm tội. D. tội phạm quả tang. 

Câu 3. Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 4. Đặt camera, ống nhòm quan sát nhà người khác là vi phạm quyền 
A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 
B. quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 
C. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
D. quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự. 

Câu 5. Chạy xe máy ngược chiều gây thương tích cho người khác là hành vi xâm phạm đến quyền 
A. bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
C. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. D. bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 6. Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
A. Công an vào khám nhà khi có lệnh của Tòa án. 
B. Chủ trọ phá khóa vào để chữa cháy khi người thuê trọ không có mặt. 
C. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ. 
D. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhà đi vắng. 

Câu 7. Không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác là nội dung của quyền nào sau đây? 
A. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng. 
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 8. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là biểu hiện của 
quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do báo chí. B. Quyền tự do chính trị. 
C. Quyền văn hóa – xã hội. D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 9. Trong các quyền sau, quyền nào thuộc hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta? 
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. B. Quyền tố cáo. 
C. Quyền bầu cử, ứng cử. D. Quyền khiếu nại. 

Câu 10. Không ai được bóc, mở, thu giữ, tiêu hủy thư của người khác là đề cập đến 
A. khái niệm của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
B. nội dung của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
C. trách nhiệm của công dân về đời sống riêng tư. 
D. ý nghĩa của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 

Câu 11. Anh A là nhân viên chuyển phát của bưu điện. Trong quá trình làm việc anh phát hiện có một gói bưu phẩm được chuyển dưới 
hình thức thu hộ với số tiền khá cao. Vì tò mò nên anh đã tự ý mở gói bưu phẩm ra xem. Việc làm này của anh A đã xâm phạm đến quyền 
nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền bí mật về đời tư của công dân. 
B. Quyền được bảo đảm đời sống riêng tư của cá nhân. 
C. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 

Câu 12. Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi chơi điện tử nên đã đưa cho chồng 
xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về sức khỏe. 
B. Bất khả xâm phạm về tài sản. 
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 
D. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín. 

Câu 13. Trường hợp nào sau đây, công an bắt người mà không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
A. Một người đang móc túi lấy ví tiền của người khác. 
B. Một người đang phê bình người khác trước tập thể. 
C. Một nhóm người đang cãi nhau ở nơi công cộng. 



D. Nghi ngờ người khác tự ý vào chỗ ở của mình. 
Câu 14. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. Bất kì ai cũng không được quyền đánh người khác. 
B. Ông bà được đánh để dạy bảo cháu. 
C. Chỉ những người có đủ thẩm quyền mới được đánh người khác. 
D. Cha mẹ được quyền đánh con khi con hư. 

Câu 15. Quy định mỗi cử tri có một phiếu bầu và mỗi lá phiếu có giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào? 
A. Trực tiếp. B. Phổ thông. C. Bỏ phiếu kín. D. Bình đẳng. 

Câu 16. Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình 
gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. 
B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
C. Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân. 
D. Được bảo hộ về sức khỏe. 

Câu 17. Trường hợp thực hiện bầu cử nào dưới đây đúng với quy định của pháp luật? 
A. Vận động bạn bè, người thân bỏ phiếu cho một người. 
B. Cha mẹ nhờ con đã đủ 18 tuổi đi bầu cử thay. 
C. Mang phiếu về nhà hỏi ý kiến của người nhà rồi quay lại điểm bầu cử để bỏ phiếu. 
D. Không tự viết được thì nhờ người viết phiếu bầu và tự bỏ phiếu vào hòm phiếu kín. 

Câu 18. N và H trèo vào nhà ông K ăn trộm. Ông K và vợ là bà S bắt được H, còn N chạy thoát. Ông K nhốt H vào nhà kho rồi sai hai con là M và T 
xuống canh gác. Vì tức giận nên M và T đã xông vào đánh H bị thương nặng. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe 
của công dân? 

A. Ông K và bà S. B. M, T , ông K và bà S. C. H và N. D. M, T. 
Câu 19. Ngày 22/5/2026, Việt Nam sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới 
đây đủ điều kiện được ứng cử ? 

A. 21/5/2008. B. 21/5/2005.  C. 24/5/2005. D. 21/4/2006. 
Câu 20. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân được thực hiện theo cơ chế nào? 

A. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. B. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” 
C. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và gián tiếp”. D. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. 

Câu 21. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh T bị đau chân nên sau khi tự viết phiếu bầu rồi nhờ anh N giúp 
mình bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng bị anh N từ chối. Chị H đã nhận lời giúp anh T và phát hiện anh T bầu cho đối thủ của chị gái mình. 
Chị H nhờ và được anh T đồng ý sửa lại phiếu theo ý của chị rồi chị bỏ phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc 
bầu cử bỏ phiếu kín? 

A. Anh T và anh N. B. Anh T và chị H. 
C. Anh N và chị H. D. Anh T, chị H và anh N.  

Câu 22. Thấy ông K đốt rừng phòng hộ để làm nương rẫy, ông S nhân viên hạt kiểm lâm bắt và giữ ông K tại đơn vị với sự đồng ý của 
ông M là Hạt trưởng lúc này đang đi công tác xa. Sau ba ngày, chị Q là người dân sống gần đó phát hiện ông K bị giam trong nhà kho của 
hạt kiểm lâm nên đã báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Ông S và ông M. B. Ông K, ông M và ông S. 
C. Ông S và chị Q. D. Ông K, ông S và chị Q. 

Câu 23. Anh K Chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời họp cho bà A mặc dù bà A có tên trong danh sách họp bàn về phương án xây dựng 
đường liên thôn. Mặc dù vậy, cô N là thư kí cuộc họp đã ghi vào biên bản nội dung bà A có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát 
hiện điều này, anh M đã lớn tiếng phê phán nên bị anh P là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham 
gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 

A. Anh K, anh P và anh M. B. Anh P, anh K và cô N. 
C. Anh K, cô N và anh M. D. Anh M, cô N và anh P. 

Câu 24. Trước khi ban hành Hiến pháp 2013, Nhà nước ta đã đưa ra bản Dự thảo Hiến pháp để thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân. Việc 
nhân dân tham gia góp ý kiến vào bản Dự thảo Hiến pháp là thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do dân chủ. B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
C. Quyền góp ý xây dựng đất nước. D. Quyền tự do ngôn luận. 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu) 

Câu 1. Ông Y trưởng công an xã là bạn thân của ông K, do nghi ngờ ông X lấy cắp chiếc máy tính xách tay của mình, ông K đã báo với ông 

Y, ông Y ngay lập tức ra lệnh cho P và Q đến nhà mời ông X về cơ quan. Ông X không chịu đi nên bị P đánh bị thương ở tay, sau đó P và Q 

bắt trói đem về cơ quan. P và Q đã cùng xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào của ông X? (1 điểm) 

Câu 2. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ y tế, sau khi điều trị khỏi Covid – 19 tại nhà thì anh K đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm của bản thân 

về việc điều trị F0 tại nhà lên trang cá nhân. Anh K đã sử dụng quyền tự do cơ bản nào của công dân? (1 điểm) 

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo những nguyên tắc nào? (1 điểm) 

Câu 4. Để giảm áp lực cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, kết nối các quận trung tâm của thủ đô với khu vực phía đông của thành 

phố nên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Thành phố hiện đang lấy ý kiến của người dân về 

kiến trúc của cây cầu. Việc nhân dân thủ đô tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về kiến trúc của cây cầu là thể hiện quyền dân chủ nào 

của công dân? (1 điểm) 

                               -----------------------------------Hết ----------------------------- 
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu) 

Câu 1. Anh A là nhân viên chuyển phát của bưu điện. Trong quá trình làm việc anh phát hiện có một gói bưu phẩm được chuyển dưới hình 
thức thu hộ với số tiền khá cao. Vì tò mò nên anh đã tự ý mở gói bưu phẩm ra xem. Việc làm này của anh A đã xâm phạm đến quyền nào 
dưới đây của công dân? 

A. Quyền bí mật về đời tư của công dân. 
B. Quyền được bảo đảm đời sống riêng tư của cá nhân. 
C. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 

Câu 2. Trường hợp nào sau đây, công an bắt người mà không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
A. Một người đang móc túi lấy ví tiền của người khác. 
B. Một người đang phê bình người khác trước tập thể. 
C. Một nhóm người đang cãi nhau ở nơi công cộng. 
D. Nghi ngờ người khác tự ý vào chỗ ở của mình. 

Câu 3. Trong các quyền sau, quyền nào thuộc hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta? 
A. Quyền khiếu nại. B. Quyền bầu cử, ứng cử. 
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. D. Quyền tố cáo. 

Câu 4. Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 5. Bà Q viết bài đăng báo bày tỏ lòng tri ân đối với các nhân viên y tế đã luôn tiên phong trong việc phòng chống Covid – 19. Bà Q đã 
thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Thông cáo báo chí. B. Kiểm soát thông tin. C. Tự do ngôn luận. D. Đối thoại trực tuyến. 
Câu 6. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là biểu hiện của 
quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do ngôn luận. B. Quyền tự do báo chí. 
C. Quyền văn hóa – xã hội. D. Quyền tự do chính trị. 

Câu 7. Chạy xe máy ngược chiều gây thương tích cho người khác là hành vi xâm phạm đến quyền 
A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. B. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
C. bất khả xâm phạm về thân thể. D. bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó chuẩn bị 
thực hiện 

A. hành vi phạm tội. B. tội phạm quả tang. 
C. cách li y tế theo quy định. D. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Câu 9. Không ai được bóc, mở, thu giữ, tiêu hủy thư của người khác là đề cập đến 
A. ý nghĩa của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
B. trách nhiệm của công dân về đời sống riêng tư. 
C. nội dung của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
D. khái niệm của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 

Câu 10. Không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác là nội dung của quyền nào sau đây? 
A. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng. 
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 11. Trường hợp thực hiện bầu cử nào dưới đây đúng với quy định của pháp luật? 
A. Mang phiếu về nhà hỏi ý kiến của người nhà rồi quay lại điểm bầu cử để bỏ phiếu. 
B. Cha mẹ nhờ con đã đủ 18 tuổi đi bầu cử thay. 
C. Vận động bạn bè, người thân bỏ phiếu cho một người. 
D. Không tự viết được thì nhờ người viết phiếu bầu và tự bỏ phiếu vào hòm phiếu kín. 

Câu 12. Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
A. Công an vào khám nhà khi có lệnh của Tòa án. 
B. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ. 
C. Chủ trọ phá khóa vào để chữa cháy khi người thuê trọ không có mặt. 
D. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhà đi vắng. 

Câu 13. Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi chơi điện tử nên đã đưa cho chồng 
xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín. 
B. Bất khả xâm phạm về sức khỏe. 
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 



D. Bất khả xâm phạm về tài sản. 
Câu 14. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. Bất kì ai cũng không được quyền đánh người khác. 
B. Chỉ những người có đủ thẩm quyền mới được đánh người khác. 
C. Cha mẹ được quyền đánh con khi con hư. 
D. Ông bà được đánh để dạy bảo cháu. 

Câu 15. Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình 
gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. 
C. Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân. 
D. Được bảo hộ về sức khỏe. 

Câu 16. Đặt camera, ống nhòm quan sát nhà người khác là vi phạm quyền 
A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 
B. quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự. 
C. quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 
D. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

Câu 17. Quy định mỗi cử tri có một phiếu bầu và mỗi lá phiếu có giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào? 
A. Trực tiếp. B. Bỏ phiếu kín. C. Bình đẳng. D. Phổ thông. 

Câu 18. Ngày 22/5/2026, Việt Nam sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới 
đây đủ điều kiện được ứng cử ? 

A. 24/5/2005. B. 21/4/2006. C. 21/5/2008. D. 21/5/2005.  
Câu 19. Thấy ông K đốt rừng phòng hộ để làm nương rẫy, ông S nhân viên hạt kiểm lâm bắt và giữ ông K tại đơn vị với sự đồng ý của 
ông M là Hạt trưởng lúc này đang đi công tác xa. Sau ba ngày, chị Q là người dân sống gần đó phát hiện ông K bị giam trong nhà kho của 
hạt kiểm lâm nên đã báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Ông K, ông S và chị Q. B. Ông S và ông M. 
C. Ông K, ông M và ông S. D. Ông S và chị Q. 

Câu 20. Anh K Chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời họp cho bà A mặc dù bà A có tên trong danh sách họp bàn về phương án xây dựng 
đường liên thôn. Mặc dù vậy, cô N là thư kí cuộc họp đã ghi vào biên bản nội dung bà A có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát 
hiện điều này, anh M đã lớn tiếng phê phán nên bị anh P là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham 
gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 

A. Anh K, cô N và anh M. B. Anh K, anh P và anh M. 
C. Anh M, cô N và anh P. D. Anh P, anh K và cô N. 

Câu 21. N và H trèo vào nhà ông K ăn trộm. Ông K và vợ là bà S bắt được H, còn N chạy thoát. Ông K nhốt H vào nhà kho rồi sai hai con là M và T 
xuống canh gác. Vì tức giận nên M và T đã xông vào đánh H bị thương nặng. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe 
của công dân? 

A. M, T. B. Ông K và bà S. C. H và N. D. M, T , ông K và bà S. 
Câu 22. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh T bị đau chân nên sau khi tự viết phiếu bầu rồi nhờ anh N giúp 
mình bỏ phiếu vào hòm phiếu nhưng bị anh N từ chối. Chị H đã nhận lời giúp anh T và phát hiện anh T bầu cho đối thủ của chị gái mình. 
Chị H nhờ và được anh T đồng ý sửa lại phiếu theo ý của chị rồi chị bỏ phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc 
bầu cử bỏ phiếu kín? 

A. Anh T, chị H và anh N.  B. Anh T và chị H. 
C. Anh T và anh N. D. Anh N và chị H. 

Câu 23. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân được thực hiện theo cơ chế nào? 
A. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” B. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. 
C. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. D. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và gián tiếp”. 

Câu 24. Trước khi ban hành Hiến pháp 2013, Nhà nước ta đã đưa ra bản Dự thảo Hiến pháp để thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân. Việc 
nhân dân tham gia góp ý kiến vào bản Dự thảo Hiến pháp là thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do ngôn luận. B. Quyền tự do dân chủ. 
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. D. Quyền góp ý xây dựng đất nước. 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu) 

Câu 1. Ông Y trưởng công an xã là bạn thân của ông K, do nghi ngờ ông X lấy cắp chiếc máy tính xách tay của mình, ông K đã báo với ông 

Y, ông Y ngay lập tức ra lệnh cho P và Q đến nhà mời ông X về cơ quan. Ông X không chịu đi nên bị P đánh bị thương ở tay, sau đó P và Q 

bắt trói đem về cơ quan. P và Q đã cùng xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào của ông X? (1 điểm) 

Câu 2. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ y tế, sau khi điều trị khỏi Covid – 19 tại nhà thì anh K đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm của bản thân 

về việc điều trị F0 tại nhà lên trang cá nhân. Anh K đã sử dụng quyền tự do cơ bản nào của công dân? (1 điểm) 

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo những nguyên tắc nào? (1 điểm) 

Câu 4. Để giảm áp lực cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, kết nối các quận trung tâm của thủ đô với khu vực phía đông của thành 

phố nên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Thành phố hiện đang lấy ý kiến của người dân về 

kiến trúc của cây cầu. Việc nhân dân thủ đô tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về kiến trúc của cây cầu là thể hiện quyền dân chủ nào 

của công dân? (1 điểm) 

                              -----------------------------------Hết ----------------------------- 
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1. Phần trắc nghiệm: 6 điểm 

 

Đề 901 C C C B C B D B D A B C C A D D A D A A 

 B D B A                 

Đề 902 D B A B A D C C D D D A B A C C B C D B 

 C A B A                 

Đề 903 B A C C C C D D C B C D A A D A D D B A 

 B A B B                 

Đề 904 C A B B C A A D C D D B A A B D C D B D 

 A B C C                 

 

2. Phần tự luận: 4 điểm 

 

CÂU tự luận ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1 Học sinh trả lời đúng được 1 điểm. 

- Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

1 

Câu 2 Học sinh trả lời đúng được 1 điểm. 

- Quyền tự do ngôn luận. 

1 

Câu 3 Học sinh nêu đúng một nguyên tắc được 0,25 điểm. 

- Phổ thông. 

- Bình đẳng. 

- Trực tiếp. 

- Bỏ phiếu kín. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Câu 4 Học sinh trả lời đúng được 1 điểm. 

- Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

1 

 


